
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 23 Từ ngày/From 19/01/2026 đến ngày/To 23/01/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Thị Kim Khánh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

19/01/2026 

1 SHCN Sinh hoạt chủ nhiệm  

2 Lịch sử Bài 14. Văn minh Phù Nam (Tiết 3) SGK, bút biết, vở ghi. 

3 Lịch sử Thực hành Lịch sử: Hệ thống hóa kiến 
thức SGK, bút biết, vở ghi. 

4  English 
Unit 7 Grammar & Vocabulary #1-9 
p.89-91 

 

5 English  

6 English (Expat) 

Unit 7_Speaking & Vocabulary #9-12 
p.83 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  

9 Hướng nghiệp Tìm hiểu thị trường lao động tuyển 
dụng  

Thứ Ba 
Tuesday 

20/01/2026 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học  

2 Địa lý 

Chương 9. Nguồn lực phát triển kinh 
tế. Một số tiêu chí đánh giá phát triển 
kinh tế 
Bài 23: Nguồn lực phát triển kinh tế 

SGK, vở ghi, bút viết 

3 Ngữ Văn 
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh 
giá một tác phẩm (Tiết hướng dẫn viết)  

4  Toán Luyện tập: Giải bất phương trình bậc 
hai một ẩn  

5 Toán 
Luyện tập: Giải bất phương trình bậc 
hai một ẩn  

6 English (Expat) 

Unit 7_Reading #13-16 p.84-86 
Unit 7_Writing #17-22 p.87-88 
 

 

7 English (Expat)  

8 English (Expat)  



  

 

 

9 Ngữ Văn 
Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh 
giá một tác phẩm (tt) (Tiết trả bài)  

Thứ Tư 
Wednesday 
21/01/2026 

1 English 
Khan Grammar 

 

2 English  

3 Ngữ Văn Sử dụng từ Hán Việt  

4  GDKT&PL 
Bài 15: Nội dung cơ bản của Hiến pháp 
nước Việt Nam về chế độ chính trị (tiết 
2) 

Mang sách, vở, máy tính 

5 GDKT&PL 
Bài 16: Quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân trong 
Hiến pháp (tiết 1) 

Mang sách, vở, máy tính 

6 Ngữ Văn Sử dụng từ Hán Việt  

7 Ngữ Văn 
Giới thiệu, đánh giá về nội dung và 
nghệ thuật của một tác phẩm truyện.  

8 Đại sứ 
Sinh hoạt CLB Đại sứ 

 

9 Đại sứ  

Thứ Năm 
Thursday 

22/01/2026 

1 Toán Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng 
tọa độ  

2 Tin học - CN-KT 
Thiết kế thời khóa biểu - canva 

 

3 Tin học - CN-KT  

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng di chuyển theo 
đường thẳng. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

 

5 GDTC "- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến  



  

 

 

 

thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Bóng rổ 
- Các bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Học động tác nhồi bóng một tay, hai 
tay kết hợp dẫn bóng di chuyển theo 
đường thẳng. 
- Ôn động tác chuyền và nhận bóng 
trước ngực, chuyền bóng đập đất. 
Tổ chức trò chơi vận động." 

6 Toán Bài 2. Đường thẳng trong mặt phẳng 
tọa độ  

7 Lịch sử Chuyên đề SGK chuyên đề, bút biết, vở 
ghi. 

8 Địa lý Bài 24: Cơ cấu kinh tế SGK, vở ghi, bút viết 

9 Địa lý Chuyên đề 2: Đô thị hóa SGK chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

Thứ Sáu 
Friday 

23/01/2026 

1 GDKT&PL 
Bài 16: Quyền con người, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân trong 
Hiến pháp (tiếp theo) 

Mang sách, vở, máy tính 

2 Vật lý Momen lực  

3 Vật lý Thi thử  

4  English 
Unit 7 Grammar Revision & Skills 

 

5 English  

6 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành  

7 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành  

8 GDĐP (STEAM PBL) 
THU HOẠCH SAU TỔNG KẾT DỰ ÁN 
"RETASTE VIỆT NAM 4.0"  

9 GDĐP (STEAM PBL) THU HOẠCH SAU TỔNG KẾT DỰ ÁN 
"RETASTE VIỆT NAM 4.0"  


